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Lời nói ñầu 

TCVN 1034 : 2008 thay thế TCVN TCVN 1034 : 1986; 

TCVN 1034 : 2008 hoàn toàn tương ñương ISO 298 : 1973;  

TCVN 1034 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo 

lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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t i ª u    c h u È n    Q u è c    g I a                                 TCVN 1034 : 2008 
 

Xuất bản lần 2 

 

 
 
Máy công cụ - Mũi tâm máy tiện - Kích thước lắp lẫn 
 

Machine tools -  Lathe centres – Sizes for interchangeability 

 

 

1    Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh kích thước lắp lẫn của mũi tâm máy tiện. 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh kích thước lắp lẫn của mũi tâm không chỉ dùng cho máy tiện mà còn có thể 

dùng cho tất cả các máy công cụ khác có sử dụng mũi tâm cùng loại. 

2   Ký hiệu 

Mũi tâm máy tiện ñược ký hiệu theo số kiểu như sau: 

Ví dụ: Mũi tâm côn Morse số 3. 

3   Kích thước 

Các kích thước của mũi tâm cho trong bảng sau ñây là các kích thước lắp lẫn, trong bảng không quy 

ñịnh chi tiết kích thước khác về hình dạng và kết cấu vì chúng không ảnh hưởng trực tiếp ñến tính ñổi 

lẫn của mũi tâm. 

Kích thước lắp lẫn của chuôi côn của máy phù hợp với ISO 296, Máy công cụ - Côn tự kẹp ñối với 

chuôi côn. 

Bảng 1 - Quy ñịnh kích thước tính bằng milimét cho mũi tâm chuôi côn Morse số 0 ñến số 6 hoặc côn 

hệ mét 5 %. 

Bảng 2 - Quy ñịnh kích thước tính bằng inch cho mũi tâm chuôi côn Morse số 1 ñến số 6 hoặc chuôi 

côn Brown và Sharpe số 1 ñến số 3. 

Góc ñầu mũi tâm cố ñịnh nhỏ nhất bằng 600. 

Khi gia công các chi tiết lớn góc ñầu mũi tâm có thể bằng 750 hoặc 900. Trong trường hợp này ký hiệu 

của mũi tâm là “Mũi tâm 750 “ hoặc  “Mũi tâm 900 “. 
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3.1 Kích thước tính bằng milimét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        ðối với chuôi côn mũi tâm côn Brown và Sharpe, xem Bảng 2. 

 

 

 

Bảng 1 – Mũi tâm máy tiện có chuôi côn Morse số 0 ñến số 6 hoặc côn hệ mét 5 % 

Chuôi côn Mũi tâm 
Ký hiệu 

Loại côn 

Côn hệ mét 

 Côn hệ mét 

Côn 
Morse 

ðầu lắp lẫn với phôi ðầu lắp lẫn với máy 

ðộ côn Số 
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3.2  Kích thước tính bằng inch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
                            ðối với kích thước chuôi côn mũi tâm côn hệ mét 5 % và côn Morse số 0, xem Bảng 1. 

 

 

 

Bảng 2 – Mũi tâm máy tiện có chuôi côn Morse số 1 ñến số 6 
hoặc côn Brown và Shape số 1 ñến số 3 

Chuôi côn Mũi tâm 
Ký hiệu 

Loại côn 

Côn  
Brown và 

Shape 

 Số 

Côn 
Morse 

ðầu lắp lẫn với phôi 
 
ðầu lắp lẫn với máy 

ðộ côn 
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